
TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO CỘNG HÒA XẢ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Sổ: 02/2020/TT-TANDTC Hà Nội, ngày 16 thảng 11 năm 2020

THÔNG T ư
QUY ĐỊNH CHI TIẾT VỀ TRÁCH NHIỆM CỦA TÒA ÁN NHÂN DÂN 

TRONG HOẠT ĐỘNG HÒA GIẢI, ĐÔI THOẠI TẠI TÒA ÁN

Căn cứ Luật Tổ chức Tòa án nhân dân ngày 24 tháng 11 năm 2014;

Căn cứ Luật Ban hành văn bàn quy phạm pháp luật ngày 22 thảng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Hòa giải, đổi thoại tại Tòa án ngày 16 tháng 6 năm 2020;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Pháp chế và Ouản lý khoa học Tòa án 
nhân dân tối cao;

Chảnh án Tòa án nhân dân tối cao ban hành Thông tư quy định chi tiết 
trách nhiệm của Tòa án nhân dân trong hoạt động hòa giải, đôi thoại tại Tòa án.

Điều 1. Pham vi điều chỉnh
Thông tư này quy định chi tiết về trách nhiệm của các đơn vị thuộc Tòa án 

nhân dân tối cao, Tòa án nhân dân cấp tỉnh và Tòa án nhân dân cấp huyện trong 
hoạt động hòa giải, đối thoại tại Tòa án.

Điều 2. Trách nhiệm của các đon vị thuộc Tòa án nhân dân tối cao• • •
trong hoạt động hòa giải, doi thoại tại Tòa án

1. Trách nhiệm của Vụ Pháp chế và Quản lý khoa học Tòa án nhân dân 
tối cao

a) Là đơn vị thường trực giúp việc cho lãnh đạo Tòa án nhân dân tổi cao 
trong việc theo dõi, đôn đốc việc thi hành Luật Hòa giải, đối thoại tại Tòa án (sau 
đây viết tắt là Luật); là đầu mối phổi họp với các cơ quan, đơn vị liên quan thực 
hiện các nhiệm vụ theo quy định.

b) Tổ chức rà soát văn bản quy phạm pháp luật có liên quan; tham mưu 
đề xuất việc bãi bỏ, sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành văn bản quy phạm pháp luật 
mới đảm bảo phù hợp với quy định của Luật.

c) Tham mưu cho Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Ưong công tác xây 
dựng, ban hành văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật.

d) Tham mưu cho Chánh án Tòa án nhân dân tối cao hướng dẫn về 
chuyên môn, nghiệp vụ hòa giải, đoi thoại tại Tòa án.
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đ) Thực hiện các nhiệm vụ khác theo chức năng hoặc theo sự phân công 
của lãnh đạo Tòa án nhân dân tối cao.

2. Trách nhiệm của Học viện Tòa án
a) Xây dựng tài liệu tập huấn, bồi dưỡng, giảng dạy về hòa giải, đối thoại 

tại Tòa án.
b) Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng, cấp chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ hòa 

giải, đối thoại đối với những người được tuyển chọn để bổ nhiệm Hòa giải viên.

c) Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ năng hòa 
giải, đối thoại đối với Hòa giải viên, Thẩm phán, công chức, viên chức và người 
lao động của Tòa án.

d) Tổ chức giảng dạy cho các đối tượng khác về hòa giải, đối thoại tại Tòa án.

đ) Thực hiện các nhiệm vụ khác theo chức năng hoặc theo sự phân công 
của lãnh đạo Tòa án nhân dân tối cao.

3. Trách nhiệm của Vụ Tổ chức - Cán bộ Tòa án nhân dân tối cao

a) Tham mưu cho Chánh án Tòa án nhân dân tối cao hướng dẫn về công 
tác tuyển chọn, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm Hòa giải viên.

b) Theo dõi, quản lý, cập nhật danh sách Hòa giải viên.

c) Thực hiện các nhiệm vụ khác theo chức năng hoặc theo sự phân công 
của lãnh đạo Tòa án nhân dân tối cao.

4. Trách nhiệm của Cục Ke hoạch - Tài chính Tòa án nhân dân tối cao

a) Tham mưu, giúp lãnh đạo Tòa án nhân dân tối cao lập dự toán, tổng 
hợp dự toán chi tiết kinh phí hòa giải, đối thoại tại Tòa án, gửi Bộ Tài chính 
tổng hợp, báo cáo Chính phủ để trình Quốc hội quyết định.

b) Hướng dẫn, kiểm tra việc quản lý, sử dụng, quyết toán kinh phí và sử 
dụng tài sản trong hoạt động hòa giải, đối thoại tại Tòa án của các Tòa án và đon 
vị dự toán thuộc Tòa án nhân dân tối cao theo quy định của pháp luật về hòa giải, 
đối thoại tại Tòa án và pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản công.

c) Thực hiện các nhiệm vụ khác theo chức năng hoặc theo sự phân công 
của lãnh đạo Tòa án nhân dân tối cao.

5. Trách nhiệm của Vụ Tổng họp Tòa án nhân dân tối cao

a) Tham mưu, giúp Chánh án Tòa án nhân dân tối cao trong công tác 
thông kê, tổng hợp, đánh giá, cung cấp số liệu thống kê và ứng dụng công nghệ 
thông tin trong hoạt động hòa giải, đối thoại tại Tòa án.

b) Xây dựng hệ thống sổ nghiệp vụ, biểu mẫu thống kê, phần mềm quản 
lý hoạt động hòa giải, đổi thoại tại Tòa án liên thông với các phần mềm có liên 
quan áp dụng thống nhất cho Tòa án các cấp.
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c) Chủ trì, phối hợp với các đơn vị thuộc Tòa án nhân dân tối cao hướng 
dẫn, tổ chức tập huấn về công tác thống kê, tông hợp, lưu trữ hồ sơ và sử dụng 
phần mềm trong hoạt động hòa giải, đối thoại tại Tòa án.

d) Định kỳ hoặc đột xuất cung cấp thông tin thống kê về hòa giải, đối 
thoại theo yêu cầu của lãnh đạo Tòa án nhân dân tối cao hoặc cơ quan, đơn vị 
có thẩm quyền.

đ) Thực hiện các nhiệm vụ khác theo chức năng hoặc theo sự phân công 
của lãnh đạo Tòa án nhân dân tối cao.

6. Các đơn vị khác thuộc Tòa án nhân dân tối cao căn cứ chức năng, nhiệm 
vụ của mình chủ trì, phổi hợp thực hiện các hoạt động triển khai thi hành Luật 
hoặc theo sự phân công của lãnh đạo Tòa án nhân dân tối cao.

Điều 3. Trách nhiệm của Tòa án nhân dân cấp tỉnh trong hoạt động 
hòa giải, đối thoại tại Tòa án

1. Trách nhiệm của Chánh án Tòa án nhân dân cấp tinh trong hoạt động 
hòa giải, đổi thoại tại Tòa án

a) Tổ chức thực hiện việc tiếp nhận hồ sơ, lập danh sách, xem xét bổ nhiệm, 
bổ nhiệm lại, miễn nhiệm, khen thường, xử lý vi phạm Hòa giải viên; cấp và thu 
hồi thẻ Hòa giải viên tại Tòa án nhân dân hai cấp thuộc tỉnh mình theo quy định 
tại Thông tư số 04/2020/TT-TANDTC ngàỵ 16 tháng 11 năm 2020 của Chánh án 
Tòa án nhân dân tối cao quy định chi tiết quy trình bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, 
miễn nhiệm, khen thưởng, xừ lý vi phạm; cấp và thu hồi thẻ Hòa giải viên.

b) Phân công công chức, người lao động tại các đơn vị trong bộ máy 
giúp việc của Tòa án minh thực hiện trách nhiệm quy định tại khoản 2 Điều này.

c) Phân công Thẩm phán phụ trách hòa giải, đối thoại đổi với mỗi vụ việc 
dân sự, khiếu kiện hành chính.

d) Phân công Thẩm phán khác tham gia phiên họp ghi nhận kết quả hòa 
giải, đối thoại tại Tòa án trong trường họp Thẩm phán phụ trách hòa giải, đối 
thoại tại Tòa án không thể tham gia vì sự kiện bất khả kháng hoặc trờ ngại 
khách quan.

đ) Phân công Thẩm phán xem xét ra quyết định công nhận hoặc không 
công nhận kết quả hòa giải thành, đối thoại thành tại Tòa án.

e) Trên cơ sở tài sản và kinh phí được Tòa án nhân dân tối cao phân bổ để 
giao kinh phí cho các đơn vị dự toán thuộc phạm vi quản lý đảm bảo đúng quy 
định, sử dụng hiệu quả, tránh lãng phí; hướng dẫn sử dụng, kiểm tra, giám sát 
việc sử dụng tài sản và kinh phí; bố trí địa điểm, cơ sở vật chất, trang thiết bị và 
các điều kiện khác để tiến hành hòa giải, đối thoại tại Tòa án nhân dân hai cấp 
thuộc tỉnh mình.

g) Tổ chức việc hỗ trợ, hướng dẫn Hòa giải viên tiến hành hòa giải, đối 
thoại tại Tòa án mình.
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h) Định kỳ hàng năm hoặc khi cần thiết, tổ chức rút kinh nghiệm, bồi 
dường chuyên môn, nghiệp vụ, kỳ năng hòa giải, đối thoại cho Hòa giải viên 
làm việc tại Tòa án nhân dân hai cấp thuộc tỉnh mình.

i) Đánh giá, nhận xét kết quả hoạt động của Hòa giải viên làm việc tại 
Tòa án mình.

k) Xem xét, ệiải quyết khiếu nại lần đầu đổi với quyết định của Chánh án 
Tòa án nhân dân cấp tỉnh về việc buộc thôi làm Hòa giải viên đối với Hòa giải 
viên làm việc tại Tòa án nhân dân hai cấp thuộc tỉnh minh.

l) Báo cáo về hoạt động hòa giải, đối thoại tại Tòa án của Tòa án nhân dân 
hai cấp thuộc tình mình.

m) Phổi hợp với các cơ quan, tổ chức cùng cấp tại địa phương thực hiện 
tuyên truyền, phổ biến Luật và văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành 
bằng các hình thức khác nhau.

n) Thực hiện và chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ khác về hòa giải, đổi 
thoại tại Tòa án mình theo quy định.

2. Các đơn vị trong bộ máy giúp việc của Tòa án nhân dân cấp tỉnh tham 
mưu, giúp Chánh án thực hiện những trách nhiệm quy định tại khoản 1 Điều 
này và những trách nhiệm sau đây:

a) Lập dự toán, tổng hợp dự toán, quản lý kinh phí hòa giải, đối thoại tại 
Tòa án nhân dân hai cấp thuộc tỉnh mình;

b) Chuẩn bị cơ sở vật chất bảo đảm phục vụ hoạt động hòa giải, đổi thoại 
tại Tòa án, chi trả thù lao cho Hòa giải viên; thu, chi và quyết toán chi phí hòa 
giải, đối thoại tại Tòa án mình;

c) Tiếp nhận, xử lý đơn khởi kiện, đơn yêu cầu, xác định vụ việc đủ điều 
kiện hòa giải, đối thoại tại Tòa án;

d) Giao, nhận hồ sơ vụ việc trong quá trình hòa giải, đổi thoại và trong 
quá trình xem xét công nhận kết quả hòa giải thành, đổi thoại thành tại Tòa án;

đ) Quản lý, theo dõi vụ việc hòa giải, đối thoại tại Tòa án;

e) Quản lý, cập nhật danh sách Hòa giải viên, việc sử dụng thẻ của Hòa 
giải viên, kết quả giải quyết vụ việc cùa Hòa giải viên tại Tòa án nhân dân hai 
cấp thuộc tỉnh mình;

g) Nắm bắt thông tin về trình độ, năng lực thực tiễn, nhu cầu bồi dưỡng, 
tập huân của Hòa giải viên tại Tòa án nhân dân hai cấp thuộc tỉnh mình, báo cáo 
Tòa án nhân dân tối cao đổ tổ chức tập huấn, bồi dưỡng;

h) Lưu trữ các giấy tờ, tài liệu trong quá trình hòa giải, đối thoại tại Tòa 
án và công nhận kết quả hòa giải thành, đối thoại thành tại Tòa án;

i) Tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ hòa giải, đối thoại của Hòa 
giải viên tại Tòa án mình theo từng tháng;

k) Xây dựng báo cáo về hoạt động hòa giải, đối thoại tại Tòa án;
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Điều 4. Trách nhiệm của Tòa án nhân dân cấp huyện trong hoạt động 
hòa giải, đôi thoại tại Tòa án

1. Trách nhiệm cùa Chánh án Tòa án nhân dân cấp huyện trong hoạt động 
hòa giải, đổi thoại tại Tòa án

a) Những trách nhiệm quy định tại các điểm b, c, d, đ, g, i, m và n khoản 1 
Điều 3 của Thông tư này.

b) Tổ chức thực hiện việc tuyển chọn, tiếp nhận hồ sơ và lập danh sách 
những người đủ điều kiện để đề nghị Tòa án nhân dân cấp tỉnh xem xét bổ nhiệm 
Hòa giải viên, đề nghị Chánh án Tòa án nhân dân cấp tỉnh khen thưởng hoặc xử lý 
vi phạm đối với Hòa giải viên theo quy định tại Thông tư số 04/2020/TT-TANDTc 
ngày 16 tháng 11 năm 2020 của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao quy định chi 
tiết quy trình bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm, khen thường, xử lý vi phạm; 
cấp và thu hồi thẻ Hòa giải viên.

c) Bố trí địa điểm, cơ sở vật chất, trang thiết bị và các điều kiện khác để 
phục vụ cho hoạt động hòa giải, đối thoại tại Tòa án mình.

d) Định kỳ hàng năm hoặc khi cần thiết, tổ chức rút kinh nghiệm về hoạt 
động hòa giải, đối thoại tại Tòa án mình; hồ trợ việc bồi dưỡng chuyên môn, 
nghiệp vụ cho Hòa giải viên.

đ) Báo cáo về hoạt động hòa giải, đối thoại tại Tòa án mình theo yêu cầu 
của Tòa án cấp trên.

2. Các đơn vị trong bộ máy giúp việc của Tòa án nhân dân cấp huyện 
tham mưu, giúp Chánh án thực hiện những trách nhiệm quy định tại khoản 1 
Điều này và những trách nhiệm sau đây:

a) Thực hiện những trách nhiệm quy định tại các điểm b, c, d, đ, h, i, k và 1 
khoản 2 Điều 3 của Thông tư này;

b) Lập dự toán, quản lý tài sản, kinh phí hòa giải, đổi thoại tại Tòa án 
của đơn vị;

c) Quản lý, cập nhật danh sách Hòa giải viên, việc sử dụng thẻ của Hòa 
giải viên, kết quả giải quyết vụ việc của Hòa giải viên tại Tòa án mình;

d) Đánh giá nhu cầu bồi dưỡng, tập huấn của Hòa giải viên tại Tòa án 
mình, báo cáo Tòa án nhân dân cấp tỉnh tổng hợp, báo cáo Tòa án nhân dân 
tối cao.

Điều 5. Trách nhiệm của Thẩm phán phụ trách hòa giải, đối thoại

1. Chi định Hòa giải viên thực hiện hòa giải, đối thoại tại Tòa án.

1) Thực hiện nhiệm vụ khác theo chức năng, nhiệm  vụ hoặc theo sự phân
công của lãnh đạo Tòa án.


